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LUYỆN THI TOEIC HÌNH THỨC MỚI 
MỘT CÁCH HIỆU QUẢ

Để chuẩn bị cho kỳ thi TOEIC, điều quan trọng cần làm 
là rèn luyện trải nghiệm với bài thi TOEIC thực tế thông 
qua việc giải đề với các câu hỏi được thiết kế giống như 

một bài thi thực.

TOEIC All in one là cuốn sách thực hành được thiết kế 
nhằm giúp người học đạt được 750 điểm TOEIC trở lên.

Cung cấp miễn phí file 
nghe luyện thi Listening.

Cung cấp đáp án chi tiết, 
giúp người đọc tự học.

5 bài test Listening và Reading với độ khó 
tương đương đề thi TOEIC kiểu mới.
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GIỚI THIỆU SÁCH

01	 Làm quen với bài thi thật thông qua 5 đề thi thử LC và RC  

Một trong số những điều kiện tiên quyết để có thể giành được điểm số cao trong bài thi TOEIC 

là nắm vững cấu trúc bài thi. TOEIC All in one bao gồm 5 đề thi thử giúp người học có thể luyện 

tập trả lời tất cả các dạng câu hỏi có trong bài thi TOEIC.

30   무료 토익자료 · 취업정보 제공 Hackers.co.kr

LISTENING TEST

In this section, you must demonstrate your ability to understand spoken English. This section is divided 
into four parts and will take approximately 45 minutes to complete. Do not mark the answers in your 
test book. Use the answer sheet that is provided separately.

PART 1

Directions: For each question, you will listen to four short statements about a picture in your test 
book. These statements will not be printed and will only be spoken one time. Select the statement that 
best describes what is happening in the picture and mark the corresponding letter (A), (B), (C), or (D) 
on the answer sheet.

The statement that best describes the picture is (B), “The man is sitting at the desk.” So, you should 
mark letter (B) on the answer sheet. 

Sample Answer

Listening Test
Cuốn sách bao gồm 5 đề thi thử LC phản 
ánh toàn bộ xu hướng ra đề trong kỳ thi 
TOEIC thực tế. Thông qua việc trả lời những 
câu hỏi trong đề thi thử được đưa ra trong 
giáo trình, người học có thể có được trải 
nghiệm giống với bài thi thật.

104   무료 받아쓰기&쉐도잉 워크북 · 단어암기자료 Hackers ngang.com

READING TEST
In this section, you must demonstrate your ability to read and comprehend English. You will be given a 
variety of texts and asked to answer questions about these texts. This section is divided into three 
parts and will take 75 minutes to complete. 

Do not mark the answers in your test book. Use the answer sheet that is separately provided.

PART 5
Directions: In each question, you will be asked to review a statement that is missing a word or phrase. 
Four answer choices will be provided for each statement. Select the best answer and mark the 
corresponding letter (A), (B), (C), or (D) on the answer sheet.

101. Visitors must present ------- when entering 
the research facility or accessing sensitive 
areas.

(A) identification 
(B) identity
(C) indentified
(D) indentifying

102. Orex Enterprises’ ------- focus is still 
fashion, although it has expanded into the 
restaurant business.

(A) high
(B) multiple
(C) primary 
(D) outside

103. Mr. Kurtz was extremely ------- with the 
contract negotiations, which resulted in a 
15 percent salary increase.

(A) pleased 
(B) pleasing
(C) please
(D) pleasure

104. Only ------- who submit a résumé through 
the company’s Web site will be 
considered for the intern position.

(A) neither
(B) that
(C) those 
(D) which

105. Pete’s Produce is well-known for ------- 
selling organic fruit and vegetables.

(A) exclusively 
(B) exclusion
(C) exclusivity
(D) exclusive

106. By the time SolarTech opened its first 
factory in Europe, it ------- facilities in 
America and Asia already.

(A) is establishing
(B) has established
(C) establishes
(D) had established 

107. Staff members at Flemwell Department 
Store ------- work overtime during the busy 
holiday season.  

(A) routed 
(B) routine 
(C) routines 
(D) routinely 

108. Air East passengers are advised to use 
the automated check-in machines ------- 
the airport. 

(A) upon 
(B) throughout 
(C) between
(D) almost

PART 5 권장 풀이 시간 11분

Reading Test
Cuốn sách bao gồm 5 đề thi thử RC phản 
ánh toàn bộ xu hướng ra đề trong kỳ thi 
TOEIC thực tế. Thông qua việc trả lời những 
câu hỏi trong đề thi thử được đưa ra trong 
giáo trình, người học có thể có được trải 
nghiệm giống với bài thi thật.

Answer Sheet
Hãy sử dụng phần Answer Sheet ở cuối sách, 
đánh dấu vào đáp án như khi làm bài thi thật 
và làm quen với các phương pháp quản lý 
thời gian, qua đó giúp bạn trải nghiệm cảm 
giác giống như khi đi thi thật. 
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02	 Hiểu rõ lý do chọn câu trả lời thông qua phần Dịch nghĩa và 
giải thích đáp án  

Sau khi trả lời các câu hỏi có trong bài thi, việc kiểm tra lại đáp án, tìm hiểu lý do tại sao đáp 

án đó đúng hoặc sai thông qua phần Dịch nghĩa và giải thích đáp án rất quan trọng. Cuốn sách 

TOEIC All in one LC+RC đem đến phần dịch nghĩa chính xác và giải thích tường tận từng câu hỏi 

giúp người học có thể hiểu được tại sao những đáp án đó lại sai, qua đó có thể khắc phục được 

những điểm yếu của bản thân.

Dịch nghĩa và giải thích: 
Thông qua phần dịch nghĩa của tất cả các câu hỏi, người học có thể nắm bắt được những nội dung 
mà bản thân chưa nắm rõ trong quá trình đọc câu hỏi. Thông qua phần giải thích đáp án, người học 
có thể xem lại cách lựa chọn câu trả lời của mình. 

Giải thích đáp án sai:
Thông qua những lý do được đưa ra để giải thích cụ thể vì sao đáp án đó sai, bạn có thể khắc phục 
được những lỗi sai của mình.

Từ vựng: 
Thông qua phần giải thích ý nghĩa của những từ hoặc cụm từ được sử dụng trong câu hỏi, người 
học có thể bổ sung thêm vốn từ mà không cần mất thời gian tra từ điển.

4      Phát âm giọng Anh.

(A) He is sitting near a bookshelf.  
(B) He is turning a page in a book.
(C) He is raising one arm. 
(D) He is walking to an armchair.

bookshelf giá sách 
turnphiên âm Mỹ  phiên âm Anh  
chuyển, lật (trang sách)   raise giơ lên   
armchairphiên âm Mỹ  phiên âm Anh 
 ghế bành

Dịch nghĩa: (A) Anh ấy đang ngồi gần một giá sách.
   (B) Anh ấy đang lật một trang sách.
   (C) Anh ấy đang giơ một cánh tay lên.
   (D) Anh ấy đang đi về phía chiếc ghế bành.
Giải thích: Bức ảnh chỉ xuất hiện một người.

(A) [x] Đây là đáp án sai vì động từ "sitting" (đang ngồi) không 
liên quan gì đến động tác của người đàn ông trong 
bức ảnh. Vì trong bức ảnh xuất hiện hình ảnh giá sách 
(bookshelf) nên dễ gây nhầm lẫn.

(B) [x] Đây là đáp án sai vì động từ "turning" (lật trang sách) 
không liên quan gì đến động tác của người đàn ông 
trong bức ảnh.

(C) [o] Đây là đáp án đúng vì nó miêu tả chính xác hình ảnh 
người đàn ông đang giơ một tay lên.

(D) [x] Đây là đáp án sai vì động từ "walking to" (đang đi về 
phía nào đó ~) không liên quan gì đến hành động của 
người đàn ông trong bức ảnh. Trong bức ảnh xuất hiện 
hình ảnh ghế bành (armchair) nên dễ gây nhầm lẫn.

Từ vựng

Dịch nghĩa và giải thích

Giải thích đáp án sai
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1. Thi TOEIC ở đâu? Thủ tục đăng ký dự thi như thế nào?
Hiện nay, IIG là đơn vị duy nhất được Viện khảo thí giáo dục Mỹ ETS ủy quyền cho tổ 
chức thi và cấp chứng chỉ kết quả bài thi TOEIC tại Việt Nam.
Thí sinh muốn đăng ký dự thi có thể đến đăng ký trực tiếp tại văn phòng IIG ở các địa 
chỉ sau:

Văn phòng Hà Nội
Tầng 3, Trung Yên Plaza, số 1 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (024) 3649 5999
Email: info@iigvietnam.com

Văn phòng Đà Nẵng
Số 19 Hoàng Văn Thụ, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Tel: (0236) 3565 888    Fax: (0236) 3565 154
Email: danang@iigvietnam.com     

Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh 
Lầu 8, tòa nhà số 538, đường Cách Mạng Tháng Tám, P.11, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh, 
Việt Nam
Tel: (028)3990 5888    Fax: (028)3990 5999
Email: saigon@iigvietnam.com
		
2. Thủ tục đăng ký dự thi như thế nào?
Theo quy định, thí sinh dự thi phải đến trực tiếp văn phòng IIG để đăng ký và không 
được nhờ người khác đăng ký. Khi đi đăng ký, thí sinh cần mang theo:
•	 03 ảnh thẻ 3×4 chụp không quá 03 tháng (sau mỗi ảnh ghi rõ: Họ tên, ngày sinh, 

số CMT)
•	 Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu gốc (còn nguyên gốc của công an, không ép lụa, 

ép dẻo)
•	 Lệ phí thi: 900.000 VNĐ
		
3. Phiếu điểm TOEIC có hiệu lực trong vòng bao lâu?
Phiếu điểm TOEIC có giá trị trong 2 năm. 
Nếu thí sinh tham gia thi theo tổ chức, kết quả sẽ được gửi tới cơ quan chủ quản. Nếu 
tham gia theo hình thức cá nhân, thí sinh sẽ nhận kết quả trực tiếp tại văn phòng IIG 
Việt Nam hoặc đăng ký dịch vụ gửi phiếu điểm bằng thư đảm bảo.

Hỏi đáp về kỳ thi TOEIC
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4. Bảng đánh giá trình độ dựa trên điểm thi TOEIC
Kỳ thi TOEIC không có khái niệm “đỗ” hay “trượt”. Kết quả bài thi chỉ nhằm đánh giá 
khả năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường làm việc, có nghĩa là điểm càng cao thì 
khả năng sử dụng tiếng Anh càng tốt. Bạn có thể tham khảo Bảng đánh giá trình độ 
dựa trên điểm thi TOEIC dưới đây:

Số điểm Mô tả chung

905 - 990
International Professional Proficiency 

Có khả năng giao tiếp thành thạo trong môi trường 

làm việc quốc tế.

785 - 900

Working Proficiency Plus
Có thể thoả mãn hầu hết những yêu cầu của công 

việc nếu chỉ xét đến tính hiệu quả và ở mức chấp 

nhận được.

605 - 780
Limited Working Proficiency

Có thể thỏa mãn hầu hết những yêu cầu giao tiếp 

nhưng lại bị giới hạn trong môi trường làm việc.

405 - 600
Elementary Proficiency Plus

Có thể bắt đầu và duy trì việc giao tiếp ở mức độ cơ 

bản và vẫn còn rất nhiều hạn chế

255 - 400
Elementary Proficiency

Chỉ có thể giao tiếp ở mức độ rất cơ bản ở những 

chủ đề quen thuộc.

10 - 250
Basic Proficiency

Năng lực giao tiếp ở mức cực kỳ cơ bản.
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GIỚI THIỆU VỀ KỲ THI TOEIC MỚI

TOEIC là gì?

TOEIC, viết tắt của Test of English for International Communication, là kỳ thi nhằm đánh giá trình độ 

sử dụng tiếng Anh trong môi trường giao tiếp và làm việc quốc tế, dành cho những người sử dụng 

tiếng Anh như ngoại ngữ thứ hai. Kết quả của bài thi TOEIC được sử dụng để đánh giá mức độ thành 

thạo khi giao tiếp bằng tiếng Anh trong các hoạt động đời sống và kinh doanh nên nội dung bài thi 

thường xoay quanh những chủ đề có tính ứng dụng cao như:

• Hợp tác phát triển: Nghiên cứu, phát triển 

sản phẩm

• Kế toán tài vụ: Cho vay, đầu tư, thanh toán 

thuế, ngành ngân hàng. 

• Công việc thông thường : Hợp đồng, thương 

thảo, tiếp thị, mua bán.

• Lĩnh vực kỹ thuật: Điện, kỹ thuật công nghiệp, 

máy tính, phòng thí nghiệm.

• Lĩnh vực hành chính văn phòng: Họp hành, 

các công việc liên quan giấy tờ.

• Mua bán: Mua sắm, đặt hàng, thanh toán.

• Ăn uống: Nhà hàng, quán ăn, liên hoan công 

ty, tiệc tùng.

• Văn hóa: Rạp chiếu phim, thể thao, dã ngoại.

• Sức khỏe: Bảo hiểm y tế, bệnh viện, nha khoa.

• Sản xuất: Dây chuyền lắp ráp sản xuất, quản 

lý công trường.

• Người đi làm: Sử dụng lao động, nghỉ hưu, 

lương bổng, thăng chức, cơ hội làm việc.

• Nhà cửa: Bất động sản, chuyển nhà, địa chỉ  

doanh nghiệp.
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Cấu trúc bài thi TOEIC định dạng mới 

Cấu trúc Nội dung Số lượng câu hỏi Thời gian Điểm 

Listening
Test

Phần 1 	| 	Miêu tả tranh

Phần 2 	| 	Hỏi và trả lời

Phần 3 	| 	Đoạn hội thoại ngắn 
HÌNH 
THỨC 
MỚI  

Phần 4 	| 	Bài nói chuyện ngắn 
HÌNH 
THỨC 
MỚI

6 câu hỏi (Số 1-6)

25 câu hỏi (Số 7-31)

39 câu hỏi, 13 đoạn 

(Số 32-70)

30 câu hỏi, 10 bài nói

(Số 71-100)

45 phút 495 điểm

Reading
Test

Phần 5 	| 	Hoàn thành câu 

(Ngữ pháp/Từ vựng)

Phần 6 	| 	Hoàn thành đoạn văn

(Ngữ pháp/Từ vựng/Mệnh đề) 
HÌNH 
THỨC 
MỚI   

Phần 7 	| 	Đọc đoạn văn và trả lời 

câu hỏi (Đọc hiểu)

- Một đoạn văn (Single Passage)

- Hai đoạn văn (Double Passage)

- Ba đoạn văn (Triple Passage) HÌNH 
THỨC 
MỚI  

30 câu hỏi (Số 101-130)

16 câu hỏi, 4 đoạn văn 

(Số 131-146)

54 câu hỏi, 15 bài đọc

(Số 147-200)

29 câu hỏi, 10 bài đọc 
(Số 147-175)

10 câu hỏi, 2 bài đọc  
(Số 176-185)

15 câu hỏi, 3 bài đọc 
(Số 186-200)

75 phút 495 điểm

Total 7 Phần 200 câu hỏi 120 phút 990 điểm

Bài thi TOEIC định dạng mới sẽ có những thay đổi ở Phần 3 – 4 – 6 – 7 và sẽ chính thức được áp dụng tại Việt 
Nam từ ngày 1 tháng 6 năm 2019.
	Trong phần 3, số câu hỏi sẽ tăng từ 30 câu (10 đoạn) lên thành 39 câu (13 đoạn), bổ sung thêm các “câu 

hỏi nắm bắt ý đồ của người nói” và các “câu hỏi yêu cầu liên hệ thông tin nghe được với bảng biểu/sơ đồ 
cho trước”. Ngoài ra, thay vì chỉ có hội thoại giữa 2 người, theo hình thức mới phần 3 sẽ có cả hội thoại 
giữa 3 người.

	Phần 4 sẽ bổ sung thêm các câu hỏi theo hình thức mới: “câu hỏi nắm bắt ý đồ của người nói” và các 
“câu hỏi yêu cầu liên hệ thông tin nghe được với bảng biểu/sơ đồ cho trước”.

	Trong phần 6, số câu hỏi sẽ tăng từ 12 câu lên thành 16 câu và bổ sung thêm hình thức câu hỏi mới: “lựa 
chọn câu phù hợp với ngữ cảnh”.

	Trong phần 7, số câu hỏi sẽ tăng từ 48 câu lên thành 54 câu, bổ sung thêm các câu hỏi theo hình thức 
mới “câu hỏi nắm bắt ý đồ của người viết” và “điền câu cho sẵn vào 1 trong 4 chỗ trống cho phù hợp”. 
Ngoài ra, phần 7 còn có thêm các dạng bài đọc theo hình thức mới “đoạn hội thoại dưới dạng tin nhắn, 
chat” và bài đọc bao gồm ba đoạn văn.
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Part 1	Miêu tả tranh (6 câu hỏi)

•	 Đây là phần thi lựa chọn đáp án miêu tả chính xác nhất những gì xảy ra trong tranh.

•	 Đề thi phần 1 sẽ chỉ có tranh và thí sinh sẽ được nghe 4 đáp án.

Hình thức câu hỏi:

[Đề thi]

1.

[Nội dung được nghe]

Number 1.

Look at the picture marked number one 
in your test book.

(A) A woman is cleaning the kitchen.
(B) A woman is washing a bowl.
(C) A woman is pouring some water.
(D) A woman is preparing some food.

Xu hướng ra đề và chiến lược làm bài:

Tranh mô tả người sẽ xuất hiện nhiều nhất. 

19%
là tranh mô tả sự 

vật và phong cảnh.

81%
là tranh 
mô tả 
người.

Trong phần 1, tranh mô tả người sẽ xuất hiện nhiều nhất, 
trung bình khoảng 4-5 câu.

Chiến lược làm bài:

Trước khi nghe, bạn hãy quan sát kỹ bức tranh và dự đoán những từ liên quan đến nội dung tranh có 
thể xuất hiện trong bài nghe: 
Chú ý sự xuất hiện của con người và số lượng người có trong ảnh, động tác/trạng thái của con người 
hoặc trạng thái/vị trí của sự vật.
Dự đoán những từ liên quan đến nội dung bức tranh có thể xuất hiện trong bài nghe, qua đó có thể 
nghe rõ ràng, chính xác hơn và giúp việc lựa chọn đáp án trở nên dễ dàng hơn.

Luyện tập thói quen đánh dấu O, X hoặc ▲ để có thể loại bỏ đáp án sai: 
Nếu không luyện tập thói quen đánh dấu O, X hoặc ▲, bạn sẽ dễ nhầm lẫn nội dung của các đáp án được nghe.
Luyện tập thói quen đánh dấu O, X hoặc ▲  sẽ giúp việc lựa chọn đáp án chính xác trở nên dễ dàng hơn sau khi đã loại bỏ được các 
đáp án sai.

HÌNH THỨC RA ĐỀ VÀ CHIẾN LƯỢC LÀM BÀI  
DÀNH CHO MỖI PHẦN THI

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 4.0.55
Copyright 2008 Heidelberger Druckmaschinen AG
http://www.heidelberg.com

You can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.

Applied Color Management Settings:
Output Intent (Press Profile): GrayCoated_hdm.icc

RGB Image:
Profile: eciRGB.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

RGB Graphic:
Profile: eciRGB.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

CMYK Image:
Profile: ISOcoated_v2_eci.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no
Preserve Black: no

CMYK Graphic:
Profile: ISOcoated_v2_eci.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no
Preserve Black: no

Device Independent RGB/Lab Image:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent RGB/Lab Graphic:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent CMYK/Gray Image:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent CMYK/Gray Graphic:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Turn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yes

Turn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: no
CMM for overprinting CMYK graphic: no
Gray Image: Apply CMYK Profile: no
Gray Graphic: Apply CMYK Profile: no
Treat Calibrated RGB as Device RGB: no
Treat Calibrated Gray as Device Gray: yes
Remove embedded non-CMYK Profiles: no
Remove embedded CMYK Profiles: yes

Applied Miscellaneous Settings:
Colors to knockout: yes
Gray to knockout: yes
Pure black to overprint: no
Turn Overprint CMYK White to Knockout: yes
Turn Overprinting Device Gray to K: no
CMYK Overprint mode: set to OPM1 if not set
Create "All" from 4x100% CMYK: no
Delete "All" Colors: no
Convert "All" to K: no




24   TOEIC All in one 

KẾ HOẠCH HỌC TẬP PHÙ HỢP CHO 
TỪNG TRÌNH ĐỘ

Sau khi hoàn thành đề thi thử LC và RC TEST 1, bạn hãy dựa vào bảng tính điểm ở cuối giáo trình (trang 
258-259) để xác định tổng điểm và thông qua tổng điểm đó để lựa chọn cho bản thân kế hoạch học 
tập phù hợp. Làm đề thi thử và đánh dấu vào ô trống trong bảng kế hoạch mỗi ngày. Đọc kỹ phần giải 

thích đáp án sau khi làm xong và ghi lại những lỗi sai hay mắc phải.

Kế hoạch học tập cho người muốn đạt 800 điểm trở lên 
(Kế hoạch làm đề thi thử và ôn tập trong vòng 2 tuần) 
•	 Vào ngày đầu tiên, bạn hãy làm đề thi thử LC và RC TEST 1 để tìm ra kế hoạch học tập phù hợp cho bản thân.
•	 Trong vòng hai tuần, hãy làm các đề thi thử LC và RC với lộ trình hai ngày một đề, ngày đầu tiên giải đề và ngày 

thứ hai ôn tập lại.
•	 Sau khi hoàn thành một đề thi thử, bạn hãy sử dụng Review Check-list có ở phía sau đề thi để  ôn lại bài. 

Ngày thứ nhất Ngày thứ hai Ngày thứ ba Ngày thứ tư Ngày thứ năm

Tuần  
đầu tiên

Thực hiện LC TEST 1 Ôn tập LC TEST 1 Thực hiện LC TEST 2 Ôn tập LC TEST 2 Thực hiện LC TEST 3

Thực hiện RC TEST 1 Ôn tập LC TEST 1 Thực hiện LC TEST 2 Ôn tập LC TEST 2 Thực hiện LC TEST 3

Tuần  
thứ hai

Ôn tập LC TEST 3 Thực hiện LC TEST 4 Ôn tập LC TEST 4 Thực hiện LC TEST 5 Ôn tập LC TEST 5

Ôn tập RC TEST 3 Thực hiện LC TEST 4 Ôn tập LC TEST 4 Thực hiện LC TEST 5 Ôn tập LC TEST 5

Kế hoạch học tập cho người muốn đạt 600-795 điểm 
(Kế hoạch trong vòng 3 tuần, thông qua các đề thi thử LC và RC để khắc phục hoàn toàn các điểm yếu của bản thân)

•	 Vào ngày đầu tiên, bạn hãy làm đề thi thử LC và RC TEST 1 để lựa chọn kế hoạch học tập phù hợp cho bản thân.

•	 Thực hiện kế hoạch học tập trong vòng 3 tuần theo lộ trình sau: Ngày đầu tiên, bạn hãy làm 1 đề thi thử LC và RC. 

Ngày thứ hai, hãy ôn tập lại những câu đã làm sai thông qua phần đáp án. Ngày thứ ba, bạn có thể sử dụng những tài 

liệu học tập bổ sung phù hợp để củng cố những kiến thức còn thiếu sót.

•	 Sau khi hoàn thành một đề thi thử, bạn hãy sử dụng Review Check-list có ở phía sau đề thi để ôn lại bài.

Ngày đầu tiên Ngày thứ hai Ngày thứ ba Ngày thứ tư Ngày thứ năm

Tuần  
đầu tiên

Thực hiện LC TEST 1 Ôn tập LC TEST 1
Ôn tập thêm LC 

TEST 1
Thực hiện LC TEST 2 Ôn tập LC TEST 2

Thực hiện LC TEST 1 Ôn tập LC TEST 1
Ôn tập thêm LC 

TEST 1
Thực hiện LC TEST 2 Ôn tập LC TEST 2

Tuần  
thứ hai

Ôn tập thêm LC 

TEST 2
Thực hiện LC TEST 3 Ôn tập LC TEST 3

Ôn tập thêm LC 

TEST 3
Thực hiện LC TEST 4

Ôn tập thêm LC 

TEST 2
Thực hiện LC TEST 3 Ôn tập LC TEST 3

Ôn tập thêm LC 

TEST 3
Thực hiện LC TEST 4

Tuần  
thứ ba

Ôn tập LC TEST 4
Ôn tập thêm LC 

TEST 4
Thực hiện LC TEST 5 Ôn tập LC TEST 5

Ôn tập thêm LC 

TEST 5

Ôn tập LC TEST 4
Ôn tập thêm LC 

TEST 4
Thực hiện LC TEST 5 Ôn tập LC TEST 5

Ôn tập thêm LC 

TEST 5
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HÌNH THỨC MỚI

HÌNH THỨC MỚI

Khoan đã! Trước khi làm bài, hãy xác nhận lại những vấn đề sau.
Bạn đã tắt nguồn điện thoại chưa?					     Rồi!
Bạn đã chuẩn bị Answer Sheet (trang 261), bút chì và tẩy chưa?		  Rồi!
Bạn đã chuẩn bị file nghe MP3 chưa?					    Rồi!
Nếu đã chuẩn bị xong, bạn hãy làm bài hết sức mình để đạt được điểm số mong muốn.
Sau khi hoàn thành đề thi thử, bạn hãy sử dụng Review Check-list (trang 42) và ôn tập lại 
những câu trả lời sai.
Nếu đã đánh giá được năng lực của bản thân thông qua TEST 1, hãy lựa chọn kế hoạch học 
tập (trang 24 ~ 25) phù hợp với trình độ và sử dụng giáo trình một cách hiệu quả.
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Nội dung phần nghe của TEST 1 nằm trong file nghe có tên TEST 1.mp3.
Những file MP3 của giáo trình có thể được cung cấp tại địa chỉ: https://bitly.vn/2wwj.  
Đây đều là những file nghe được thiết kế giống hoàn toàn với file nghe của kỳ thi thật nên 
người học có thể sử dụng chúng để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi TOEIC thực tế.
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LISTENING TEST

In this section, you must demonstrate your ability to understand spoken English. 
This section is divided into four parts and will take approximately 45 minutes to 
complete. Do not mark the answers in your test book. Use the answer sheet that is 
provided separately.

PART 1

Directions: For each question, you will listen to four short statements about a 
picture in your test book. These statements will not be printed and will only be 
spoken one time. Select the statement that best describes what is happening in the 
picture and mark the corresponding letter (A), (B), (C), or (D) on the answer sheet.

The statement that best describes the picture is (B), “The man is sitting at the 
desk.” So, you should mark letter (B) on the answer sheet. 

Sample Answer
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HÌNH THỨC MỚI

HÌNH THỨC MỚI

Khoan đã! Trước khi làm bài, hãy xác nhận lại những vấn đề sau.
Bạn đã tắt nguồn điện thoại chưa?					     Rồi!
Bạn đã chuẩn bị Answer Sheet (trang 261), bút chì và tẩy chưa?		  Rồi!
Bạn đã chuẩn bị file nghe MP3 chưa?					    Rồi!
Nếu đã chuẩn bị xong xuôi, hãy bắt đầu làm bài để đạt được điểm số mong muốn.
Sau khi hoàn thành bài thi, bạn hãy sử dụng Review Check-list (trang 132) và ôn tập lại những 
câu trả lời sai.
Sau khi đánh giá được năng lực của bản thân thông qua TEST 1, hãy lựa chọn kế hoạch học tập 
(trang 24 ~ 25) phù hợp với trình độ và sử dụng giáo trình một cách hiệu quả để học tập.
những câu hỏi đã trả lời sai dựa trên Review Check-list có tại trang sau.
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READING TEST
In this section, you must demonstrate your ability to read and comprehend English. 
You will be given a variety of texts and asked to answer questions about these 
texts. This section is divided into three parts and will take 75 minutes to complete. 

Do not mark the answers in your test book. Use the answer sheet that is separately 
provided.

PART 5
Directions: In each question, you will be asked to review a statement that is 
missing a word or phrase. Four answer choices will be provided for each 
statement. Select the best answer and mark the corresponding letter (A), (B), (C), 
or (D) on the answer sheet.

101.	 Visitors must present ------- when 
entering the research facility or accessing 
sensitive areas.

(A) identification 

(B) identity

(C) identified

(D) identifying

102.	 Orex Enterprises’ ------- focus is still 
fashion, although it has expanded into 
the restaurant business.

(A) high

(B) multiple

(C) primary 

(D) outside

103.	 Mr. Kurtz was extremely ------- with the 
contract negotiations, which resulted in a 
15 percent salary increase.

(A) pleased 

(B) pleasing

(C) please

(D) pleasure

104.	 Only ------- who submit a résumé through 
the company’s Web site will be 
considered for the intern position.

(A) neither

(B) that

(C) those 

(D) which

105.	 Pete’s Produce is well-known for ------- 
selling organic fruit and vegetables.

(A) exclusively 

(B) exclusion

(C) exclusivity

(D) exclusive

106.	 By the time SolarTech opened its first 
factory in Europe, it ------- facilities in 
America and Asia already.

(A) is establishing

(B) has established

(C) establishes

(D) had established 

107.	 Staff members at Flemwell Department 
Store ------- work overtime during the 
busy holiday season.  

(A) routed 

(B) routine 

(C) routines 

(D) routinely 

108.	 Air East passengers are advised to use 
the automated check-in machines ------- 
the airport. 

(A) upon 

(B) throughout 

(C) between

(D) almost

PART 5  � 11 
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TEST 1� trang 29

PART 1

1       Phát âm giọng Canada.

�(A) The man is adjusting his helmet. �
(B) The man is wearing gloves.
(C) The man is looking at glasses. 
(D) The man is grabbing a fence. 

adjust[2dX^st] chỉnh sửa (cách ăn mặc)    
glasses[phiên âm Mỹ gl%siz, phiên âm Anh gl$:siz] 
kýnh mắt    
grab[gr5b] nắm chắc, chộp lấy 
fence[fens] hàng rào

Dịch nghĩa:	
(A) Người đàn ông đang chỉnh lại chiếc mũ bảo hiểm.
(B) Người đàn ông đang đeo găng tay.
(C) Người đàn ông đang xem xét chiếc kính.
(D) Người đàn ông đang bám vào hàng rào.

Giải thích: Bức ảnh chỉ xuất hiện một người.
(A)	[x]	Đây là đáp án sai vì động từ "adjusting" (chỉnh sửa cách 

ăn mặc) không liên quan đến động tác của người đàn 
ông. Vì trong bức ảnh có xuất hiện hình ảnh mũ bảo 
hiểm (helmet) nên dễ gây nhầm lẫn.

(B)	[x] 	Đây là đáp án sai vì trong bức ảnh không xuất hiện hình 
ảnh găng tay (gloves), người đàn ông trong bức ảnh 
không đeo găng tay.

(C)	[o]	Đây là đáp án đúng vì đáp án này miêu tả chính xác nhất 
hình ảnh người đàn ông đang xem xét chiếc kính mắt.

(D)	[x]	Đây là đáp án sai vì người đàn ông trong bức ảnh không 
bám vào hàng rào mà đang cầm chiếc kýnh mắt.

2       Phát âm giọng Úc.

(A) �A woman is checking a boarding �  
pass.

(B) �A traveler is getting off an �  
airplane. 

(C) A woman is standing in an 
aircraft. 

(D) A traveler is pulling a suitcase.

boarding pass thẻ lên máy bay   get off ~xuống 
khỏi (nơi nào đó)   aircraft[phiên âm Mỹ *rkrBft, 

phiên âm Anh *2kr&:ft] máy bay   pull[pul] kéo, lê   
suitcase[s7:tkeis] túi du lịch, vali du lịch

Dịch nghĩa:
(A) Một người phụ nữ đang kiểm tra thẻ lên máy bay.
(B) Một hành khách đang xuống máy bay.
(C) Một người phụ nữ đang đứng bên trong máy bay.
(D) Một hành khách đang kéo vali.

Giải thích: Bức ảnh xuất hiện nhiều hơn hai người.
(A)	[x] 	Đây là đáp án sai vì trong bức ảnh không xuất hiện hình 

ảnh người phụ nữ nào đang kiểm tra thẻ lên máy bay 
(checking a boarding pass).

(B)	[x]	Đây là đáp án sai vì động từ "getting off" (xuống khỏi 
nơi nào đó) không liên quan đến hành động của những 
người xuất hiện trong bức ảnh.

(C)	[x]	Đây là đáp án sai vì người phụ nữ trong bức ảnh không 
đứng ở bên trong máy bay mà đang đứng ở bên ngoài 
máy bay.

(D)	[o]	Đây là đáp án đúng vì đáp án này miêu tả chính xác nhất 
hình ảnh một hành khách đang kéo vali.

3       Phát âm giọng Mỹ.

(A) �A scale is being removed from a �  
stand.

(B) Some fruits are on display. 
(C) �A customer is picking out�  

vegetables. 
(D) Some items are in a shopping cart.

scale[skeil] cái cân   remove[rim7:v] thu dọn, dẹp bỏ   
stand[st5nd] sạp bán hàng   on display được trưng bày   
pick out ~chọn lựa cái gì 

Dịch nghĩa:
(A) Một cái cân đang bị thu dọn khỏi sạp hàng.
(B) Một vài loại trái cây đang được trưng bày trên quầy.
(C) Một vị khách đang chọn lựa rau củ.
(D) Một vài mặt hàng đang ở trong xe đẩy.

Giải thích:	 Bức ảnh xuất hiện đồ vật và phong cảnh.
(A)	[x] Đây là đáp án sai vì trong bức ảnh có xuất hiện hình ảnh 

chiếc cân nhưng không thể hiện việc chiếc cân đó đang 
bị thu dọn (is being removed)
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